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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: ĐOẠN VĂN SONG SONG VÀ ĐOẠN VĂN PHỐI HỢP.
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	Đặc điểm của đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp


	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Trách nhiệm: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

- Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Học sinh nắm được đặc điểm của đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp, biết cách nhận diện hai kiểu đoạn văn đó trong văn bản, hiểu được tác dụng của từng kiểu tổ chức đoạn văn đối với việc thể hiện nội dung và lập luận.

- Học sinh biết cách viết đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp theo từng yêu cầu cụ thể.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động: Siêu trí nhớ

Hãy nhắc nhanh kiến thức đã học về Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- HS trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, kết luận và dẫn vào bài mới: Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm của các kiểu tổ chức đoạn văn: đoạn văn song song, đoạn văn phối hợp
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV đặt câu hởi gợi dẫn HS tìm hiểu từng ví dụ trong SGK: Đoạn văn gồm có mấy câu, các câu trong đoạn thể hiện nội dung gì?
a. - Đoạn văn có ba câu, mỗi câu nêu một điều cần làm để đáp ứng quyền lợi của trẻ em.

- Không có câu chủ đề.
- Tất các các câu trong đoạn cùng thể hiện một chủ đề: “Trách nhiệm đối với trẻ em”

b. - Đoạn văn trên có câu mở đầu (in đậm) nêu chủ kiểu đề của đoạn: mọi người sẽ có phản ứng khác nhau khi bị chê cười

- Bốn câu tiếp nêu các kiểu phản ứng cụ thể

- Câu cuối đoạn (in đậm) khái quát tác hại của sự cười nhạo đối với con người.

GV tiếp tục đặt câu hỏi: qua việc phân tích ví dụ, hãy cho biết chức năng chính của đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp

- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Hình thành kiến thức

1. Nhận biết đặc điểm của kiểu tổ chức đoạn văn đoạn văn song song, đoạn văn phối hợp

* Đoạn văn song song
- Không có câu chủ đề

- Các câu trong đoạn có nội dung khác nhau, nhưng cùng hướng tới một chủ đề

* Đoạn văn phối hợp
- Đoạn văn kết hợp diễn dịch với quy nạp

- Có câu chủ đề ở đầu và cuối đoạn

2. Chức năng của kiểu tổ chức đoạn văn đoạn văn song song, đoạn văn phối hợp

* Đoạn văn song song
+ Phù hợp với việc trình bày thông tin khách quan, không hàm chức những đánh giá, quan điểm hoặc ý kiến chủ quan của người viết.
+ Kết luận sẽ do người đọc tự suy nghĩ và rút ra.
* Đoạn văn phối hợp
+ Cấu trúc chặt chẽ: Tổng – phân – hợp.
+ Thường phù hợp với việc khẳng định chắc chắn 1 điều gì đó mà người viết cho là chân lí.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu hoàn thành PHT
(Phụ lục)

- HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập

- HS báo cáo sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung bài làm của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	II. Luyện tập

1. Bài 1

a. Câu chủ đề: Không có câu chủ đề

- Vị trí câu chủ đề: Không có

- Cách thức tổ chức: Song song: Đoạn văn có 2 câu, nội dung mỗi câu đều tập trung nói về cuốn Binh thư yếu lược.

b. Câu chủ đề
+ Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.
+ Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.
- Vị trí câu chủ đề
+ Đầu đoạn
+ Cuối đoạn

- Cách thức tổ chức: Phối hợp
+ Câu đầu nêu chủ đề: mọi người Việt Nam đều có lòng yêu nước nồng nàn. 
+ Ba câu tiếp theo nêu hành động yêu nước của các đối tượng cụ thể. 
+ Câu cuối rút ra điểm chung của các đối tượng vừa nêu, khẳng định lại lần nữa tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân.
2. Bài 2

* Phân tích đoạn văn
Câu 1: Nêu tên các khúc nhạc mở đầu của ca huế.

Câu 2: Nói về ngón nghề (kĩ xảo chơi đàn) của các nhạc công.

Câu 3: Sự âm vang, lay động của tiếng đàn với người nghe

* Đoạn văn song song, không có câu chủ đề.

* Nội dung chính của đoạn văn: Cách mở đầu đêm ca Huế trên sông Hương

3. Bài 3

- Đoạn văn song song:
      Đi bất cứ nơi đâu trên đất nước này, bạn cũng gặp hình ảnh của Người trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn của mỗi người dân. Bác đã hiến trọn cuộc đời cho dân tộc. Mấy chục năm gian nan thử thách ở nước ngoài, Bác đã tìm cho dân tộc con đường đi cách mạng đế rồi từ đó, nhân dân ta đòi lại được tự do. Hình ảnh Bác đẹp trong lòng của mỗi người dân Việt không phải chỉ vì Bác đã đem đến cho chúng ta cơm áo tự do mà ngay từ trong cách sống, Bác đã là tấm gương cho tất cả mọi người. Bác sống giản dị và giàu tình cảm. Tôi chưa thấy ở nơi đâu, một vị Chủ tịch nước lại giản dị như thế. Người ăn mặc bình dân, Người sống hòa mình. Người bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thì giờ chăm lo từ những cụ già đến các bé nhi đồng nhỏ tuổi. Người sống trọn mình cho dân tộc chẳng vướng bận chút riêng tư.
- Đoạn văn phối hợp:
         Truyền thống uống nước nhờ nguồn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mỗi người trong chúng ta cần phải giữ gìn, phát huy mạnh mẽ tinh thần đó. Đây là truyền thống thể hiện sự kính trọng của thế hệ đi sau với thế hệ đi trước để tỏ lòng biết ơn của mình với những người có ơn với mình. Hằng năm, cứ mỗi dịp kỉ niệm ngày thương binh liệt lĩ, đảng và nhà nước lại tổ chức các hoạt động thăm viến mộ liệt sĩ, thăm hỏi gia đình liệt sĩ, tặng quà, tạo điều kiện cho gia đình phát triển. Hiện nay, mọi người trong xã hội đã chú ý hơn đến việc này, không chỉ các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động này mà những đơn vị, tổ chức cá nhân cũng tham gia rất tích cực. Mọi người chung tay nhau, quyên góp, sau đó tổ chức các hoạt động thăm hỏi từng gia đình một, trao quà tặng thưởng. Tuy những món quà đó chưa hẳn đã có nhiều giá trị về vật chất nhưng lại đầy ắp tinh thần của người trao. Đây là các việc làm rất ý nghĩa, cần được mọi người phát huy, giữ gìn để truyền thống uống nước nhớ nguồn mãi là truyền thống quý báu của dân tộc ta, mãi được những dân tộc khác tôn trọng và học hỏi.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức trò chơi ONG VÀNG BIẾT TUỐT

1. Đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề nằm ở vị trí nào?
( Đầu đoạn
2. Đoạn văn tổng hợp, câu chủ đề nằm ở vị trí nào?

( Đầu đoạn và cuối đoạn
3. Đoạn văn song song là đoạn văn không có câu chủ đề, đúng hay sai?
( Đúng 
4. Đoạn văn quy nạp là đoạn văn…..
( Trình bày vấn đề theo trình tự từ các ý cụ thể đến khái quát
5. Đoạn văn dưới đây được trình bày theo cách nào:

     Trong tập “Nhật kí trong tù” (Hồ Chí Minh), có những bài phác họa sơ sài mà chân thực đậm đà, càng tìm hiểu càng thú vị như đang chiêm ngưỡng một bức tranh cổ điển. Có những bài cảnh lồng lộng sinh động như những tấm thảm thuê nền gấm chỉ vàng. Cũng có những bài làm cho người đọc nghĩ tới những bức tranh sơn mài thâm trầm, sâu sắc.
( Song song
6. Việc phân biệt các kiểu đoạn văn dựa vào yếu tố nào là chính?

( Câu chủ đề
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Nam quốc sơn hà
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Nam quốc sơn hà


PHỤ LỤC: PHT
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VĂN BẢN ĐỌC: NAM QUỐC SƠN HÀ
                   (Lí Thường Kiệt)

I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Cảm nhận được tinh thần, khí phách của dân tộc qua bài thơ Nam quốc sơn hà.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Giúp HS nâng cao tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng.
- Giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Nam quốc sơn hà
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, hình ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV cho HS xem video Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn độc lập và yêu cầu HS: Nêu cảm nghĩ của em sau khi xem video trên.
- HS suy nghĩ 

- Gv quan sát, hỗ trợ, động viên kịp thời
- Hs chia sẻ, Hs khác chú ý, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
GV nhận xét và dẫn vào bài mới: Bản “Tuyên ngôn Độc lập” mà các em vừa lắng nghe là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mệnh đã hi sinh của những con người anh hùng Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường. Trong lịch sử văn học nước nhà, còn có một tác phẩm nữa được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đó là bài thơ “Nam quốc sơn hà”. Cô mời các em cùng tìm hiểu.


	 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chung

Thao tác 1: đọc

- GV hướng dẫn HS cách đọc, yêu cầu HS đọc bài.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS tìm hiểu về tác giả và tác phẩm (thể loại, hoàn cảnh ra đời, nhan đề, bố cục)

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
GV tổ chức cho HS thảo luận nhanh: Bài thơ được coi là bản “tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của đất nước ta. Em hiểu thế nào là bản “tuyên ngôn độc lập”?

Bài thơ được coi là bản “tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của đất nước ta. Em hiểu thế nào là bản “tuyên ngôn độc lập”?
· HS thảo luận theo bàn

· Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

· GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
Sản phẩm dự kiến: “Tuyên ngôn độc lập” là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước, của dân tộc và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy.

Giới thiệu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi
* Hướng dẫn HS khám phá văn bản

 GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm

- Chia lớp thành 4 nhóm

+ Nhóm 1,3 tìm hiểu 2 câu đầu

+ Nhóm 2,4 tìm hiểu 2 câu cuối

- Thời gian: 10 phút
[image: image5.png]Phiéu hoc tép

Tim hiéu hai cau dau: Khdng dinh chu quyén trén phan
lanh thé cua dat nuéc

Nam quéc son ha Nam dé cu,
Tiét nhién dinh phan tai thién thu.

Em hiéu "Nam quéc" va "Nam Giai thich nghia cua 2 tu “tiét
dé cu" la gi? nhién” va “thién thu” réi rut ra
v nghia cta cau 2

H&ay nhan xét vé tu ngd, nhip
diéu ctia 2 cau tho dau? 4n
chia trong d6 1a tinh cam gi?

Viéc goi vua nudc ta la “dé” da
thé hién diéu gi?





[image: image6.png]Tim hiéu hai cau sau: Khdng dinh tinh than quyét tam
bdo vé chu quyén doé trude quan xam lugc.

Nhu ha nghich 16 lai xAm pham,
Nhitt ddng hanh khan thua bai hu.

Em hiéu "nhu ha" va "nghich Dai y cua ciu cudi la gi? Qua
18" 1a gi? d6 thé hién tinh thin dan téc
gi?

Nhip tho hai cau sau c6 gi khac
hai cau dau?

Thai d6 cua tac giad trong cau Theo em, cau tho cuéi canh bao
"Nhu ha nghich 16 lai xam diéu gi déi véi quan xam lugc?
pham dugc thé hién nhu thé Do dau em khéng dinh nhu

nao? vay?





- HS thực hiện nhiệm vụ, thảo luận nhóm

- HS trình bày sản phẩm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

GV tổ chức cho Hs thảo luận nhóm đôi: Từ “cư” trong nguyên tác có thể dịch là “ngự” (cai quản), cũng có thể dịch là “ở” (cư trú). Theo em, cách dịch nào thể hiện được rõ tinh thần của một bản “tuyên ngôn độc lập” hơn? Hãy lí giải ý kiến của em. (“ngự” phù hợp hơn)                            


	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc
Giọng đọc hào hùng, đanh thép, tự hào về dân tộc.
2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả: 

- Hiện chưa rõ tác giả. Nhiều tài liệu cho là của Lý Thường Kiệt. 

+ Theo sách “Lĩnh Nam chích quái” bài thơ được một vị thần ngâm đọc khiến cho quân Tống hoảng sợ, giúp vua Lê Đại Hành đánh bại quân xâm lược năm 981.

+ Theo sách “Đại Việt sử kí toàn thư”, khi Lý Thường Kiệt chặn đánh quân Tống bên sông Như Nguyệt năm 1076, bài thơ đã vang lên trong đền thờ thần sông là Trường tướng quân. Sau đó quân Tống thảm bại đúng như lời trong bài thơ.

b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh ra đời: Trong cuộc kháng chiến chống Tống bên sông Như Nguyệt (1076)
- Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

- Nhan đề:

Bài thơ vốn không có nhan đề. Tên gọi “Nam quốc sơn hà” là do những người biên soạn cuốn sách “Hợp tuyển thơ văn Việt Nam”, tập 2 (NXB Văn học, Hà Nội, 1976) đặt, lấy từ bốn chữ đầu tiên của bài thơ.

- Bố cục: 

+ Phần 1 (Hai câu đầu): Khẳng định chủ quyền (quyền cai quản, điều hành) trên phần lãnh thổ của đất nước)
+ Phần 2 (Hai câu sau): Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước quân xâm lược.
II. Khám phá văn bản

1. Hai câu đầu: Khẳng định chủ quyền trên phần lãnh thổ của đất nước,

- Câu 1:

+ Nước Nam: nước ở phương Nam phân biệt với nước ở phương Bắc (Bắc quốc).
+ Vua Nam ở (Nam đế cư) ( Đất nước đã có chủ, phân biệt và ngang hàng với Bắc đế.
( Việc gọi vua nước ta là “đế” đã thể hiện ý thức độc lập, xem nước ta ngang hàng với Trung Hoa. 
- Câu 2: 

+ Tiệt nhiên: Rõ ràng, điều hiển nhiên
+ Thiên thư: Sách trời
( Sự phân định địa phận, lãnh thổ nước nam trong “thiên thư”.

( Hai câu thơ đầu là sự khẳng định chủ quyền đất nước, quyền độc lập, bình đẳng của dân tộc ta. 
( Thái độ: Tự hào, hiên ngang, tư thế ngẩng cao đầu của tác giả bài thơ, của cả dân tộc Việt Nam.
2. Hai câu sau: Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước quân xâm lược

- Câu 3: 

+ Như hà – cớ sao: Từ hỏi cho thấy sự phi lí không thể chấp nhận được.  
+ Nghịch lỗ - lũ giặc: Cách gọi tỏ sự khinh bỉ bởi chúng làm trái đạo trời, phạm vào những điều thiêng liêng đã ghi trong sách trời. 
( Câu hỏi tu từ: Hỏi để khẳng định, tố cáo bản chất ngông cuồng, không có đạo lí của bọn phong kiến phương Bắc (nhà Tống) đã bao đời ỷ mạnh, cậy lớn để làm càn.
( Thái độ rõ ràng, quyết liệt.
- Câu 4:

+ Chỉ rõ: quân giặc sẽ phải chính mắt chứng kiến việc thất bại tan tành do bọn chúng tự gây ra, rồi tự chuốc lấy
+ Nhịp thơ 2/2/3: Nhanh, mạnh, dứt khoát
( Thể hiện sự phẫn nộ + khẳng định
( Lời răn trong câu thơ cuối còn giáo dục mỗi người dân ý thức kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước, không cho phép bất cứ kẻ thù nào xâm phạm


	- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.

GV phát vấn: Câu thơ nào trong bài thơ để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Em rút ra được nhận thức gì cho bản thân sau khi học bài thơ này?

- HS tiếp nhận, suy nghĩ trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

	

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật
- Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt
- Ngôn ngữ cô đọng, súc tích.
- Giọng thơ dõng dạc, hùng hồn, đanh thép.
2. Nội dung

Thể hiện niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc ta.
Bài thơ có thể xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV giao nhiệm vụ: Nếu coi bài thơ “Nam quốc sơn hà” là 1 văn bản nghị luận, em hãy hoàn thiện sơ đồ sau đây để chỉ ra luận đề, luận điểm và các lí lẽ, bằng chứng trong bài.
                       [image: image7.png]PHIEU HOC TAP

N&u coi bai tho “Nam quéc son ha” la 1 van ban nghi luan, em hay hoan thién

so d6 sau day &€ chi ra luan &e, luan diém va céc li L&, bang ching trong bai.





- HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá.
	  


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Lồng ghép nội dung GD QP&AN: GV cho HS xem video Giới thiệu một số mốc quốc giới Việt Nam

GV: Một trong những vật thể hiện chủ quyền của một quốc gia đó chính là cột mốc biên giới hay còn gọi là mốc quốc giới. Cột mốc này được đặt ở phần lãnh thổ của nước ta tại đường biên giới để thể hiện và thông báo với nước bên cạnh đây chính là phần lãnh thổ Việt Nam. 
Các em vừa được xem một đoạn phim ngắn về một số mốc quốc giới tiêu biểu của nước ta. Nó thể hiện chủ quyền của đất nước ta. Để có được chủ quyền đó cha ông ta đã phải đổ biết bao máu thịt và nước mắt. Là học sinh chúng ta cần làm gì để góp phần gìn giữ chủ quyền nền độc lập dân tộc? 
 Em hãy nêu những việc làm thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc ngày nay
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện chia sẻ

- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá
	Gợi ý: 
Dân tộc ta có truyền thống yêu nước và trong cuộc sống ngày hôm nay, tinh thần yêu nước ấy vẫn được thể hiện rất rõ. Bản thân em là học sinh, em luôn ý thức học tập tự giác và chăm chỉ để trở thành một người có ích cho xã hội. Để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, em cùng các bạn tích cực dọn dẹp vệ sinh hè phố, thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh.... Chúng em cũng thường xuyên thăm hỏi và động viên các em nhỏ mồ côi, những cụ già neo đơn... Mỗi một việc làm ý nghĩa đều mang đến cho chúng em những niềm vui để phấn đấu hoàn thiện bản thân, cố gắng sống có ích để cống hiến sức mình cho xã hội, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông ta. 


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thiện phần luyện tập
- Chuẩn bị bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thiện phần luyện tập
- Chuẩn bị bài: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)


Ngày soạn: 27/10/2024
Ngày dạy: 02/11/2024
Tiết 33-35                                                                                                                                                             

VIẾT

VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG

(Con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)
I. MỤC TIÊU

	1. Kiến thức
	Bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống ( Con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)

	2. Phẩm chất 
	 Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS chọn được vấn đề thể hiện mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, đất nước để bàn luận; trình bày rõ các khía cạnh của vấn đề và ý kiến cá nhân, thấy được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, đất nước.

- HS viết được bài văn nghị luận có luận đề, từ luận để triển khai thành các luận điểm, mỗi luận điểm thể hiện trong ít nhất một đoạn văn, có lí lẽ và bằng chứng.


         II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy tính, smart TV; Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp; Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.


2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG I: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

- Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề đang xảy ra xung quanh em là chủ đề đáng để bàn luận. Em hãy nêu một vài ví dụ về các vấn đề mà theo em là đáng quan tâm?

- Hs suy nghĩ cá nhân và chia sẻ

- Gv quan sát, hỗ trợ (nếu cần)

- HS chỉa sẻ, hs khác lắng nghe, bổ sung (nếu cần)

- GV nhận xét câu trả lời của HS. GV chốt và dẫn vào bài mới: Mỗi cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ với cộng đồng, đất nước. Qua những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội mối quan hệ ngày càng được thể hiện rõ ràng. Thế nhưng, trước một vấn đề, nhận thức của mọi người cũng có những điểm khác nhau. Vì thế, bàn luận một cách thấu đáo về một vấn đề nào đó giúp người đọc thấy được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, đất nước là điều vô cùng cần thiết. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống ( con người trong mối quan hệ với cộng đồng đất nước).
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Yêu cầu đối với kiểu bài

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Em hãy nêu những lưu ý khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
- HS nghe câu hỏi, dựa vào SHS để trình bày các yêu cầu.

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Yêu cầu đối với kiểu bài

- Nêu được vấn đề nghị luận và giải thích để người đọc hiểu vì sao vấn đề này đáng được bàn đến.
- Trình bày rõ ý kiến về vấn đề được bàn; đưa ra được những lí lẽ thuyết phục, bằng chứng đa dạng để chứng minh ý kiến của người viết.
- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết.
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề nghị luận và phương hướng hành động.



2.2 Phân tích bài viết tham khảo

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức kĩ thuật “CẶP ĐÔI CHIA SẺ”

- Yêu cầu: Hoàn thành Phiếu học tập

- Thời gian: 10 phút
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Dya vao ng¥ liéu “Hiéu biét vé lich sU”, em héy
hoan thanh yéu cau sau:

Phan M3 bai néu vén dé gi dé ban luan?

Phan Than bai trién khai nhiing luan diém nao?

Phdn két bai khdng dinh diéu gi?





- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS báo cáo sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức
	II. Phân tích bài viết tham khảo
* Phần mở bài: Nêu vấn đề bàn luận: sự cẩn thiết của hiểu biết vể lịch sử.
* Phần thân bài: Triển khai các luận  điểm
- Kiến thức lịch sử cho ta biết được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của tổ tiên. 
- Hiểu biết về lịch sử đem lại cho ta bài học về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời giúp ta rút ra từ quá khứ những kinh nghiệm quý báu để giải quyết các vấn đẽ của cuộc sống hiện tại. 
- Hiện nay, có một bộ phận HS không thích học môn Lịch sử và thiếu hiểu biết về truyền thống của dân tộc, điều này dẫn đến những hệ quả tiêu cực. 
* Phần kết bài
Kết luận vấn đề: Nhắc lại sự cần thiết của việc hiểu biết về lịch sử đất nước, khơi gợi thái độ cần có ở mỗi người và nêu cách thức hành động


2.3. Thực hành viết theo các bước

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV giao nhiệm vụ: HS theo dõi SGK tr.18 để xác định mục đích viết và lựa chọn đề tài:
? Trước khi viết, em cần xác định mục đích viết và người đọc sẽ là ai?

? Đề tài được chọn cần thoả mãn các yêu cầu nào? 

*GV hướng dẫn HS tìm ý. Trên cơ sở đề tài đã chọn, HS có thể tìm ý theo phiếu hướng dẫn Tìm ý theo Phiếu HT số 2.

? Em sẽ phân bổ các ý cho Mở bài, thân bài và kết bài như thế nào? 

(Gợi  ý sgk tr.32)

? Để viết triển khai đầy đủ các ý trong dàn ý cần viết từng phần như thế nào?

*GV nêu lưu ý chung cho HS khi viết phải đảm bảo.

- GV trả bài và cho HS nhắc lại yêu cầu chung về thể thức của kiểu bài và những lưu ý để viết được bài văn theo kiểu này.

- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, chọn một số bài để nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm chung cho cả lớp.

- GV yêu cầu các em chỉnh sửa theo những điều vừa phân tích, bổ sung ở trên (việc chỉnh sửa có thể tiến hành theo hình thức trao đổi nhóm).

- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, chọn một số bài để nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm chung cho cả lớp.

Dựa vào bài làm, các em hãy chỉnh sửa theo yêu cầu gợi ý và hướng dẫn chỉnh sửa theo Phiếu bên.

- HS đọc các gợi ý trong SGK và hoàn thiện phiếu tìm ý.

- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.

- Sửa lại bài sau khi viết.

- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.

HS:

- Đọc sản phẩm của mình.

- Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.

- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. 
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Nhắc HS chuẩn bị nội dung bài nói dựa trên dàn ý của bài viết.

	II. Thực hành viết theo các bước

1. Trước khi viết

*Xác định mục đích viết:

- Làm rõ mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, đất nước, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công việc chung

*Người đọc:

- Những người quan tâm đến vấn đê trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, đất nước.

a. Lựa chọn đề tài:

Với yêu cầu nghị luận về vấn đề con người trong quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước, em cần huy động vốn hiểu biết qua môn học Ngữ văn và các môn học khác, qua sách báo và các phương tiện truyền thông, nêu ra một số vấn đề để suy nghĩ, lựa chọn. Có thể tham khảo các đề tài sau:

- Học sinh với vấn đề xây dựng trường học thân thiện.

- Học sinh với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc thông qua việc tổ chức một lễ hội ở quê em.

- Trách nhiệm của con người đối với nơi mình sinh sống.

b. Tìm ý
* Đề bài: Trách nhiệm của học sinh đối với quê hương, đất nước.
Ghi nhanh ra giấy những ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong quá trình tìm hiểu các khía cạnh của đề tài , kết hợp với việc tự trả lời các câu hỏi xoay quanh đề tài. Chẳng hạn:

- Vấn đề có tầm quan trọng như thế nào?
Phải nêu được vấn đề và xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề đó đối với đời sống xã hội, cộng đồng, đất nước. Vai trò của việc nhận thức được trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng.

- Vấn đề có những khía cạnh cơ bản nào? Cần dùng lí lẽ và bằng chứng nào để làm rõ từng khía cạnh?
Mỗi khía cạnh của vấn đề được nêu ra tương ứng với một luận điểm (ý) cần triển khai. Tìm hiểu bài viết tham khảo để nắm được cách xác định:

+ Ý 1: Giải thích thế nào là trách nhiệm?

+ Ý 2: Nêu lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc.

+ Ý 3: Nêu ý nghĩa của trách nhiệm

+ Ý 4: Liên hệ bản thân

- Cần có hành động như thế nào sau khi nhận thức về vấn đề?

Văn bản nghị luận hướng người đọc đi từ nhận thức đến hành động.

Trả lời các câu hỏi trên, em sẽ tìm được các ý. Phải suy nghĩ, tìm tòi để không bỏ sót những ý quan trọng của bài. Em cần ghi lại ngay, mặc dù có thể còn lộn xộn. Việc sắp xếp các ý sao cho mạch lạc sẽ được thực hiện ở bước tiếp theo.

c. Lập dàn ý
Kết quả của việc tìm ý là cơ sở để lập dàn ý. Lập dàn ý là tổ chức, sắp xếp các ý đã tìm được ở trên thành một hệ thống chặt chẽ, hợp lí, gồm các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài.

- Mở bài: Nêu vấn đề đời sống và ý kiến riêng của người viết về vấn đề đó.

- Thân bài: Lập luận làm sáng rõ ý kiến và thuyết phục người đọc.

+ Vì sao lại có ý kiến như vậy? (Lí lẽ, bằng chứng)

+ Ý kiến đó đúng đắn như thế nào? (Lí lẽ, bằng chứng)

+ Liên hệ, mở rộng vấn đề? (Lí lẽ, bằng chứng)

- Kết bài: Những nhận thức và hành động người đọc cần hướng tới.

2. Viết bài

Khi viết, luôn luôn chú ý nhiệm vụ của từng phần trong bài viết:

- Mở bài: Viết thành một đoạn văn, giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp vấn đề nghị luận. Tìm hiểu cách mở bài của các văn bản đọc và của bài viết tham khảo để vận dụng.

- Thân bài: Triển khai các ý đã nêu ở dàn ý. Mỗi ý lớn viết thành một đoạn văn. Cần luôn luôn quan tâm vị trí của câu chủ đề (đầu đoạn, cuối đoạn,…), sự phù hợp của câu chủ đề với nội dung cần trình bày và mục đích nghị luận. Tham khảo các kiểu đoạn văn đã phân tích ở văn bản đọc và ở phần Thực hành tiếng Việt để học tập cách viết. Chú ý dùng phương tiện liên kết giữa các câu trong đoạn và các đoạn trong bài.

- Kết bài: Nêu ý nghĩa của vấn đề và phương hướng hành động (viết trong một đoạn văn).

3. Trả bài và chỉnh sửa bài viết

a. Yêu cầu của kiểu bài

b. Nhận xét

- Ưu điểm:

+ Về cấu trúc bài viết

+ Về trình tự cuộc tham quan

+ Về các điểm ấn tượng

- Nhược điểm:

c. Chỉnh sửa và hoàn thiện

- Chỉnh sửa theo yêu cầu trong Phiếu hướng dẫn chỉnh sửa sau

Nội dung rà soát

Hướng dẫn chỉnh sửa

Đã nêu được vấn đề đời sống và ý kiến riêng của người viết về vấn đề đó chưa?

Nếu bài viết chưa được vấn đề đời sống và ý kiến riêng của người viết về vấn đề đó cần viết cụ thể hơn.

Đã lập luận làm sáng rõ ý kiếnvà thuyết phục người đọc về vấn đề trong đời sống bằng các luận điểm , lí lẽ cụ thể ở từng đoạn  chưa?

Nếu thấy luận điểm ở từng đoạn văn chưa rõ ràng, lí lẽ chưa xác đáng, bằng chứng chưa đầy đủ thì cần bổ sung, chỉnh sửa
Đã nêu được những nhận thức và hành động người đọc cần hướng tới hay chưa?

Nếu bài viết chưa nêu được những nhận thức và hành động người đọc cần hướng tới thì bổ sung.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV giao nhiệm vụ học tập

Chỉnh sửa lại bài viết của em sau khi đã sửa lỗi.
- HS chỉnh sửa bài viết của mình, bổ sung những sai sót

- Gv động viên kịp thời.

- HS trình bày bài viết đã sửa.
- Gv nhận xét ý thức chữa bài của HS.
	  


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước) tại địa phương em.

- Chuẩn bị bài: Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước) tại địa phương em.

- Chuẩn bị bài: Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)


PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP  (PHIẾU TÌM Ý)

Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài Trách nhiệm của học sinh đối với quê hương, đất nước.
	*Gợi ý: Đọc kĩ đề bài, ghi nhanh ra giấy những ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong quá trình tìm hiểu các khía cạnh của đề tài , kết hợp với việc tự trả lời các câu hỏi xoay quanh đề tài.:

	Ý cần tìm
	Trả lời

	- Vấn đề có tầm quan trọng như thế nào?

	…

	
	

	
	

	Vấn đề có những khía cạnh cơ bản nào? Cần dùng lí lẽ và bằng chứng nào để làm rõ từng khía cạnh?
	 Giải thích thế nào là trách nhiệm?
	…

	
	 Nêu lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc.
	

	
	Ý 3: Nêu ý nghĩa của trách nhiệm
	

	
	Liên hệ bản thân
	

	- Cần có hành động như thế nào sau khi nhận thức về vấn đề?


	…
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